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Íþróttir á víetnömsku

Sumaríþróttir á víetnömsku
tennis quần vợt

badminton cầu lông

golf đánh golf

hjólreiðar đạp xe

borðtennis bóng bàn

þríþraut ba môn phối hợp

glíma đấu vật

júdó võ judo

skylmingar đấu kiếm

bogfimi bắn cung

hnefaleikar quyền anh

fimleikar thể dục dụng cụ

lyftingar cử tạ

www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/

Vetraríþróttir á víetnömsku
skíði trượt tuyết

snjóbretti trượt ván tuyết

skautar trượt băng

íshokkí khúc côn cầu trên băng

skíðaskotfimi hai môn phối hợp

sleðakeppni trượt băng nằm ngửa

https://www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/
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skíðastökk trượt tuyết nhảy xa

www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/

Vatnaíþróttir á víetnömsku
sund (íþrótt) bơi lội

sundknattleikur bóng nước

brimbrettabrun lướt sóng

róður chèo thuyền

seglbrettasiglingar lướt ván buồm

siglingar đua thuyền buồm

www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/
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Liðsíþróttir á víetnömsku
fótbolti bóng đá

körfubolti bóng rổ

blak bóng chuyền

krikket bóng gậy

hafnabolti bóng chày

ruðningur bóng rugby

handbolti bóng ném

landhokkí khúc côn cầu

strandblak bóng chuyền bãi biển

Ástralskur fótbolti bóng bầu dục Úc

Amerískur fótbolti bóng bầu dục Mỹ


